MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: Hóa học 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian 

(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Tốc độ phản ứng hóa học
	Phương trình tốc độ phản ứng hóa học và hằng số tốc độ phản ứng 
	4
	3
	1
	2
	
	
	
	
	4
	1
	5
	15

	
	
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học
	4
	3
	1
	2
	
	
	
	
	4
	1
	5
	15

	2
	Nguyên tố nhóm VIIA - halogen
	Tính chất vật lý và hóa học của các đơn chất nhóm VIIA
	4
	3
	1
	4
	1
	3
	1
	9
	4
	3
	35
	70

	
	
	Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide
	4
	3
	1
	4
	1
	9
	
	
	4
	2
	
	

	Tổng
	16
	12
	3
	12
	2
	12
	1
	9
	16
	7
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	
	


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 
MÔN: HÓA HỌC, LỚP 10– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tốc độ phản ứng hóa học
	Phương trình tốc độ phản ứng hóa học và hằng số tốc độ phản ứng
	Nhận biết

- Định nghĩa về tóc độ phản ứng hóa học.

- Công thức tính vạn tốc trung bình của một phản ứng hóa học.
- Hiểu được đồthị biểu diễn tốc độ phản ứng hóa học.
- Nắm được phản ứng trong thực tế xảy ra nhanh hay chậm.

- Mối liêm hệ giữa số mol chất tham gia và chất tạo thành.

Thông hiểu:

- tính được vận tốc trung bình của một phản ứng.
	4
	1
	
	

	
	
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học
	Nhận biết

- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.
- Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.
- Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng.
- Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng.
- Ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ phản ứng.
Thông hiểu:

- Cho phản ứng dự đoán ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng
	4
	1
	
	

	2
	Nguyên tố nhóm VIIA - halogen
	Tính chất vật lý và hóa học của các đơn chất nhóm VIIA
	Nhận biết

- vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố halogen.
- Cấu hỉnh electron lớp ngoài cùng của các halogen.
- Tính chất vật lý của các halogen vê trạng thái, màu sắt…
- Tính chất hóa học của các halogen, so sánh tính chất của các halogen.

- Ứng dụng của các halogen.

Thông hiểu:

- Từ tính chất hóa học của các halogen hoàn thành chuỗi phản ứng.

Vận dụng:

- Dựa vào tính chất hóa học của halogen nêu hiện tượng và viết phương trình
Vận dụng cao:

- Từ các dữ liệu đề bài cho tìm kim loại hoặc halogen
	4
	1
	1
	1

	
	
	Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide
	Nhận biết

- Hydrohalic acid nào ăn mòn thủy tinh.
- So sánh các hydrohalic acid theo tính acid.
- Tính chất hóa hoc của các ion halide, so sánh tính khử của các ion này.

- Số oxi hóa thường gặp của các halogen trong hợp chất.
- Điều chế chlorine, HCl.

Thông hiểu:

- phân biệt các ion halide, hydrohalic acid và ion nitrate.
Thông hiểu:

- Viết phương trình lập hệ phương trình và tìm khối lượng hay % từng chất trong hỗn hợp
	4
	1
	1
	

	
	
	
	
	16
	4
	2
	1


